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ĐỀ 03 
 

Bài 1 (1 điểm) Tìm 4 câu tục ngữ hoặc thành ngữ bắt đầu bằng từ "học" 
 

Bài 2 (1 điểm) Điền dấu câu thích hợp vào phần văn bản sau và sửa các lỗi chính tả: mưa 

đã ngớt trời dạng dần mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra hót dâm dan 

mưa tạnh phía đông một mảng trời trong vắt mặt trời ló ra chói nọi trên những vòm lá 

bưởi lấp lánh 
 

(Mưa rào - Tô Hoài) 
 

Bài 3 (4 điểm) Đọc đoạn thơ trích trong Dáng hình ngọn gió - Đoàn Thị Lam Luyến và 

thực hiện các yêu cầu 
 

... Gió còn lượn trên cao 
 

Vượt sông dài biển rộng 
 

Cõng nước làm mưa rào 
 

Cho xanh tươi đồng ruộng 
 

Gió khô ô muối trắng  
Gió đẩy cánh buồm đi 

 
Gió chẳng bao giờ mệt! 

 
a. Hãy chỉ ra những động từ chỉ hoạt động, ca ngợi sức mạnh của gió trong đoạn thơ trên.  
b. Kể tên các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ trên.  
c. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu nêu cảm nhận của em về sức mạnh của gió qua  
đoạn thơ trên.  
Bài 4 (2 điểm) Đọc phần văn bản dưới đây rồi trả lời câu hỏi  
(1) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. (2) Mặt trăng tròn, to và đỏ từ từ lên, sau rặng 

tre đen của làng xa. (3)Mấy sợi mây còn vắt ngang mỗi lúc mảnh dần rồi đứt hẳn. (4)  
Trên quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng mùi hương thơm mát.  
(5)Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ một lúc lâu, trăng đã nhô lên khỏi rặng tre.  
(6)Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. (7) Mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc ở 

trên không và du du như sáo diều. (8) Ánh trăng trong chảy khắp trên cành cây, kẽ lá, 

tràn ngập trên con đường trắng xóa.  
(9) Cành lá sức và đen như mực vắt qua mặt trăng như một bức tranh mực tàu. (10) Bức 

tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, lá lựu dày và nhỏ nhấp nháy như thủy tinh.  
(Theo Đêm sáng trăng - Thạch Lam)  
a. Tìm các trạng ngữ có trong phần văn bản trên  
b. Tìm các từ láy trong phần văn bản trên.  
c. Chỉ ra các câu là câu đơn, các câu là câu ghép.  
Bài 5 (1 điểm) Các từ được gạch chân trong mỗi nhóm dưới đây có quan hệ với nhau 

như thế nào?  
a. khắc khoải, hồi hộp, bồn chồn, lo lắng  
b. thanh xuân, thanh tú, thanh khiết, thanh bình  
c. chân trời, chân núi, chân mây, chân tay  
d. im ắng, im lìm, yên tĩnh, tĩnh lặng  

 

Bài 6 (6 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:  
Giữa hai bên vách đá  
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Mở ra một khoảng trời 
 

Có gió thoảng, mây trôi 
 

Cổng trời trên mặt đất? 
 

Nhin ra xa ngút ngát  
Bao sắc màu cỏ hoa 

 
Con thác réo ngân nga 

 
Đàn dê soi đáy suối 

 
Giữa ngút ngàn cây trái 

 
Dọc vùng rừng nguyên sơ 

 
Không biết thực hay mơ 

 
Ráng chiều như hơi khói.  

a. Đoạn thơ trên được trích ra từ bài thơ nào, của ai?  
b. Em hiểu thế nào là "Cổng trời trên mặt đất"?  
c. ghi lại những câu thơ có sử dụng biện pahsp nhân hóa và nêu tác dụng của biện pháp 

nhân hóa đó.  
d. Viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của bức tranh thiên 

nhiên qua đoạn thơ trên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


